
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.16.03.38.0CÐ NL 18A04/02/1999KiênPhan Trung03041710401

5.36.03.310.0CÐ NL 18A30/05/2000KhoaThái Bảo Cao03041810412

5.96.04.710.0CÐ NL 18A30/11/2000LongPhạm Nguyễn Bảo03041810473

6.46.06.010.0CÐ NL 18A08/05/2000QuýĐặNg Phú03041810664

5.15.04.010.0CÐ NL 18A15/03/2000TuyênPhạm Hoàng03041810955

6.78.04.78.0CÐ NL 18A01/01/2000VươngPhạm Quốc03041811026

HG-TCNL18-
QTSX5.25.04.78.0TC NL 1808/07/97TuấnĐặng Anh02251710887

HG-TCNL18-
QTSX5.03.06.78.0TC NL 1822/09/1999DuyTrương Huỳnh02251810128

HG-TCNL18-
QTSX4.77.01.08.0TC NL 1811/08/2000PhátĐinh Kim02251810509

HG-TCNL18-
QTSX5.45.05.38.0TC NL 1823/10/2000PhongDương Quốc022518105110

HG-TCNL18-
QTSX5.74.07.38.0TC NL 1804/04/1998QuangTrần Bá022518106011

HG-TCNL18-
QTSX4.34.03.78.0TC NL 1804/11/2000TrungVương Minh022518108612

5.45.04.710.0CÐ NL 18B02/07/2000ĐứcDương Minh030418112213

4.94.04.710.0CÐ NL 18B5/10/2000HoàngHuỳnh Huy030418112814

2.71.03.58.0CÐ NL 18B25/12/2000KhảNguyễn Hoàng030418113115

5.77.03.58.0CÐ NL 18B12/12/2000KhoaNguyễN HuỳNh Anh030418113316

5.05.04.28.0CÐ NL 18B10/01/2000KhoaVũ Anh030418113517

3.94.02.78.0CÐ NL 18B02/07/2000MinhNguyễn030418114818

6.47.04.710.0CÐ NL 18B14/08/2000TàiNguyễn Tấn030418117219

4.34.03.310.0CÐ NL 18B03/11/2000ThôngNguyễn Minh030418118320

6.98.04.710.0CÐ NL 18B20/03/2000TiếnTrần Anh030418119121

4.74.04.88.0CÐ NL 18B16/04/1999TrungNguyễn Quang030418119822

4.93.06.010.0CÐ NL 18B8/01/2000TùngTrần Thanh030418120223
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